
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022  

CỦA SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN 

(Kèm theo Quyết định số:       649          /QĐ-CTSV, ngày       27       tháng       6      năm  2022, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

            

  
Định mức: 315.000đ/tín chỉ 

        
 

STT MSV Họ và tên Ngày sinh Tên học phần 
Số 

TC 

Trước điều 

chỉnh 

Sau điều 

chỉnh 

Số tiền 

trước 

điều 

chỉnh (đ) 

Số tiền 

sau điều 

chỉnh (đ) 

Chênh 

lệch (đ) 
Ghi chú 

1 19020009 Hồ Đức Hiếu 25/03/2001 
Cấu trúc dữ liệu và 

giải thuật 
4 ĐK lần đầu 

Hủy đk học 

1,260,000 0 -1,260,000 

Tạm 

ngừng học 

2 19020009 Hồ Đức Hiếu 25/03/2001 
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 
2 ĐK lần đầu 630,000 0 -630,000 

3 19020009 Hồ Đức Hiếu 25/03/2001 Kiến trúc máy tính 4 ĐK lần đầu 1,260,000 0 -1,260,000 

4 19020009 Hồ Đức Hiếu 25/03/2001 
Lập trình hướng 

đối tượng 
3 ĐK lần đầu 945,000 0 -945,000 

5 19020009 Hồ Đức Hiếu 25/03/2001 
Tín hiệu và hệ 

thống 
3 ĐK lần đầu 945,000 0 -945,000 

6 19020431 Vũ Cao Tân 11/05/2001 Teakwondo 1 1 ĐK lần đầu Hủy đk học 315,000 0 -315,000   

7 15021948 
Nguyễn Mạnh 

Linh 
06/02/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 

  
ĐK lần đầu 0 3,150,000 3,150,000 

ĐK bổ 

sung 

8 15021948 
Nguyễn Mạnh 

Linh 
06/02/1997 

Thực tập chuyên 

ngành 
3 

  
ĐK lần đầu 0 945,000 945,000 

ĐK bổ 

sung 

9 18020006 Lê Văn Cường 01/12/2000 
Khóa luận tốt 

nghiệp 
7 

  
ĐK lần đầu 0 2,205,000 2,205,000 

ĐK bổ 

sung 

10 18020579 Trần Đức Huân 25/10/2000 
Khóa luận tốt 

nghiệp 
7 

  
ĐK lần đầu 0 2,205,000 2,205,000 

ĐK bổ 

sung 

11 17020776 
Trương Việt 

Hoàng 
 29/07/1999 

Thực tập chuyên 

ngành 
3 

  
ĐK lần đầu 0 945,000 945,000 

ĐK bổ 

sung 



STT MSV Họ và tên Ngày sinh Tên học phần 
Số 

TC 

Trước điều 

chỉnh 

Sau điều 

chỉnh 

Số tiền 

trước 

điều 

chỉnh (đ) 

Số tiền 

sau điều 

chỉnh (đ) 

Chênh 

lệch (đ) 
Ghi chú 

12 19020345 
Hoàng Khắc 

Lâm 
01/04/2001 Xử lý ảnh 3 ĐK lần đầu Hủy đk học 2,400,000 0 -2,400,000 

Hủy QĐ 

325/QĐ-

CTSV 

ngày 

10/5/2022 
13 18020524 

Nguyễn Ngọc 

Hoa 
02/09/2000 Thị giác máy 3 ĐK lần đầu Hủy đk học 2,400,000 0 -2,400,000 

Tổng:  -705,000   

Số tiền chênh lệch theo quyết định: Bảy trăm linh năm nghìn đồng./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 

CỦA SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CLC THEO TT 23/2014/TT-BGDĐT 

(Kèm theo Quyết định số:       649          /QĐ-CTSV, ngày       27       tháng       6      năm  2022, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

            

  

Định mức: QH-2018: 700.000đ/tín chỉ 

                  QH-2019: 800.000đ/tín chỉ        

 

STT MSV Họ và tên Ngày sinh Tên học phần 
Số 

TC 

Trước 

điều 

chỉnh 

Sau điều 

chỉnh 

Số tiền 

trước 

điều 

chỉnh (đ) 

Số tiền 

sau điều 

chỉnh (đ) 

Chênh 

lệch (đ) 
Ghi chú 

1 18020691 Trần Quốc Khánh 02/09/2000 Tin sinh học 3 
ĐK lần 

đầu 
Học lại 0 2,100,000 2,100,000   

2 18020214 Lê Minh Bình 19/12/2000 Thị giác máy 3 
ĐK lần 

đầu 
Học tự do 0 2,100,000 2,100,000   

3 18020167 Hoàng Việt Anh 26/02/2000 
Thực tập doanh 

nghiệp 
3   Học lại 0 2,100,000 2,100,000 ĐK bổ sung 

4 19021256 Hà Đông Giang 18/10/2001 Thị giác máy 3 Học tự do 
ĐK lần 

đầu 
2,400,000 0 

-

2,400,000 

Hủy QĐ 

325/QĐ/CTSV 

ngày 10/5/2022 

Tổng:  3,900,000   

Số tiền chênh lệch theo quyết định: Ba triệu, chín trăm nghìn đồng./. 

 

 

 

 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH BỔ SUNG HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 

CỦA SINH VIÊN HỆ CHUẨN HỌC LỚP MÔN HỌC CLC THEO TT 23/2014/TT-BGDĐT 

(Kèm theo Quyết định số:       649          /QĐ-CTSV, ngày       27       tháng       6      năm  2022, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

          

  
Định mức: 800.000đ/tín chỉ 

      
 

STT MSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Tên học phần Số TC Đăng ký học Số tiền (đ) 

1 18021434 Vũ Hữu Hải Vũ 09/09/2000 QH-2018-I/CQ-N Bóng đá 1 ĐK lần đầu 800,000 

2 17020235 Vũ Tiến Anh 26/01/1999 QH-2017-I/CQ-M2 Vi xử lý và vi điều khiển 3 Học lại 2,400,000 

Tổng: 3,200,000 

Số tiền phải nộp theo quyết định: Ba triệu hai trăm nghìn đồng./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH BỔ SUNG THU HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 

CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC  

(Kèm theo Quyết định số:       649          /QĐ-CTSV, ngày       27       tháng       6      năm  2022, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

    
  

 
Mức thu học phí: 1,755,000đ/tháng 

 
  

    
  

STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh CNĐT Số tiền (đ) 

1 19025045 Vũ Minh Trung 02/04/1997 Kỹ thuật điện tử 8,775,000 

2 18025041 Đỗ Đức Tâm 25/07/1987 An toàn thông tin 8,775,000 

3 18025045 Phạm Tiến Dũng 08/02/1986 An toàn thông tin 8,775,000 

  26,325,000 

Số tiền phải nộp theo quyết định: Hai mươi sáu triệu, ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng./. 

 


